
STT Mã SV Họ và tên Lớp
Tổng học phí 

phải nộp

Học phí đã 

nộp

Số học phí còn 

nợ
Ghi chú

Ngành Kế toán

1 19050832 Nguyễn Thị Ngọc Bích QH-2019-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 23) 4,815,000 4,815,000

2 20050634 Phạm Hải Hương QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

3 20050639 Hà Tuấn Lâm QH-2020-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 23,390,000 23,390,000

4 21050611 Phạm Thị Thùy Dung QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

5 21050634 Lê Thị Phương Hoa QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

6 21050603 Nguyễn Thị Chúc QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

7 21050712 Nguyễn Thái Mỹ Phương QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

8 Kinh tế

9 19050185 Lê Kim Ngân QH-2019-E KINH TẾ-CLC 2 (TT 23) 3,960,000 3,960,000

10 19050049 Đặng Nguyên Dương QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 12,690,000 12,690,000

11 19050181 Vũ Hoàng Nam QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 12,690,000 12,690,000

12 19050215 Vũ Minh Phương QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 14,775,000 14,775,000

13 19050255 Nguyễn Đức Thoại QH-2019-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 16,965,000 16,965,000

14 19050014 Nguyễn Minh Anh QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 (TT 23) 11,565,000 11,565,000

15 19050128 Nguyễn Vĩnh Kỳ QH-2019-E KINH TẾ-CLC 6 (TT 23) 7,545,000 7,545,000

16 20050076 Nguyễn Thùy Dương QH-2020-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

17 20051002 Ngô Thị Ngọc Bích QH-2020-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 25,315,000 25,315,000

18 20051145 Phạm Thị Quỳnh QH-2020-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

Có đơn xin 

hoãn nộp học 

phí đến 

20/11/2023

19 20051120 Vũ Hoàng Phương Nhi QH-2020-E KINH TẾ-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

20 20051163 Nguyễn Đức Thắng QH-2020-E KINH TẾ-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

21 20051184 Nguyễn Thị Quỳnh Trang QH-2020-E KINH TẾ-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

23 20051155 Đào Duy Thành QH-2020-E KINH TẾ-CLC 5 (TT 23) 18,250,000 18,250,000

24 21051127 Nguyễn Thảo Đan QH-2021-E KINH TẾ-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

25 21051191 Hoàng Thị Diệu Linh QH-2021-E KINH TẾ-CLC 4 (TT 23) 18,250,000 18,250,000

26 21051100 Lưu Thị Ngọc Bảo QH-2021-E KINH TẾ-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

27 21051162 Nguyễn Đình Huy QH-2021-E KINH TẾ-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

28 Kinh tế phát triển

29 20051330 Phạm Thị Nhung QH-2020-E KTPT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

30 20051373 Khúc Thị Hà Trang QH-2020-E KTPT-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

31 20051383 Vũ Minh Tuấn QH-2020-E KTPT-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

32 21051384 Lê Đức Hải QH-2021-E KTPT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

33 21051476 Nguyễn Phương Thảo QH-2021-E KTPT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

34 21051389 Lê Thị Thanh Hằng QH-2021-E KTPT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

35 21051396 Phạm Minh Hoàng QH-2021-E KTPT-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

36 Kinh tế quốc tế

37 19051008 Hà Duy An QH-2019-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 3,855,000 3,855,000

39 20050088 Lê Duy Hiếu QH-2020-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

40 20050119 Lê Nguyễn Yến Linh QH-2020-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

41 20050056 Trần Bảo Châu QH-2020-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

42 20050078 Đặng Trường Giang QH-2020-E KTQT-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

43 20050955 Quách Huyền Trang QH-2020-E KTQT-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

44 20050951 Nguyễn Minh Trang QH-2020-E KTQT-CLC 6 (TT 23) 17,500,000 17,500,000
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45 20050755 Nguyễn Phương Anh QH-2020-E KTQT-CLC 7 (TT 23) 18,250,000 18,250,000

46 20050819 Đỗ Thị Minh Hằng QH-2020-E KTQT-CLC 7 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

47 21050082 Hoàng Duy Anh QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

48 21050084 Phan Lê Anh Đức QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

49 21050086 Trần Nhật Hoàng QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

50 21050089 Nguyễn Diệu Ngọc QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

51 21050810 Lê Bá Cường QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

52 21051065 Phùng Bùi Nguyên Vũ QH-2021-E KTQT-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

53 Quản trị kinh doanh

54 19051585 Phạm Linh Thảo QH-2019-E QTKD-CLC 1 (TT 23) 39,675,000 39,675,000

55 19051630 Nguyễn Thị Hải Yến QH-2019-E QTKD-CLC 3 (TT 23) 23,130,000 23,130,000

56 19051657 Hoàng Bá Khôi Nguyên QH-2019-E QTKD-CLC 3 (TT 23) 6,420,000 6,420,000

57 19051512 Trần Thị Linh QH-2019-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 4,980,000 4,980,000

58 20050346 Ngô Đức Tài QH-2020-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

59 20050105 Nguyễn Phúc Huy QH-2020-E QTKD-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

60 20050209 Phạm Thị Phương Anh QH-2020-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

61 20050247 Ngô Phú Hải QH-2020-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

62 20050093 Trần Việt Hoàng QH-2020-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 22,105,000 22,105,000

63 20050218 Vũ Bắc Bình QH-2020-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

64 20050287 Công Hoàng Lân QH-2020-E QTKD-CLC 5 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

65 21050314 Hoàng Diễm Quỳnh QH-2021-E QTKD-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

66 21050195 Ngô Thị Thanh Hằng QH-2021-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

67 21050276 Phạm Thị Trà My QH-2021-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

68 21050303 Đào Nguyên Phương QH-2021-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

69 21050344 Trần Thị Huyền Trang QH-2021-E QTKD-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

70 21050151 Dương Thế Bảo QH-2021-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

71 21050355 Nguyễn Thị Thùy Vân QH-2021-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

72 Tài chính - Ngân hàng

73 19050671 Nguyễn Thu Huyền QH-2019-E TCNH-CLC 2 (TT 23) 3,750,000 3,750,000

74 19050609 Nguyễn Tiến Anh QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 23) 2,565,000 2,565,000

75 19050633 Phạm Duy Tấn Dũng QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 23) 24,090,000 24,090,000

76 19050705 Nguyễn Thị Thanh Ngân QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 23) 3,210,000 3,210,000

77 19050765 Nguyễn Hoàng Tùng QH-2019-E TCNH-CLC 4 (TT 23) 23,865,000 23,865,000

78 20050540 Trần Thị Huyền Trâm QH-2020-E TCNH-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

79 20050526 Đoàn Thu Thủy QH-2020-E TCNH-CLC 2 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

80 20050404 Nguyễn Ngọc Ánh QH-2020-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

81 20050555 Phạm Đức Vương QH-2020-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

82 21050451 Lương Danh Khoa QH-2021-E TCNH-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

83 21050515 Bùi Thị Minh Phương QH-2021-E TCNH-CLC 1 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

84 21050410 Lê Nguyễn Minh Đức QH-2021-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

85 21050503 Nguyễn Thanh Nhàn QH-2021-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 15,050,000 15,050,000

86 21050539 Trịnh Thanh Thảo QH-2021-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 17,500,000 17,500,000

Tổng SV: 86
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